
KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm chủng mở rộng tháng 6 năm 2026 trên địa bàn phường  

 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TYT ngày 27/01/2026 của Trạm Y tế Phù Liễn về 

việc Triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn phường giai đoạn 

2026-2028, Trạm Y tế Phù Liễn xây dựng Kế hoạch tiêm chủng mở rộng tháng 6 năm 

2026 trên địa bàn phường cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung  

Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn 

phường Phù Liễn; đảm bảo mọi đối tượng thuộc diện tiêm chủng được quản lý, tiếp 

cận và sử dụng dịch vụ tiêm chủng đầy đủ, kịp thời, an toàn và chất lượng; góp phần 

chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 9 loại vắc xin hàng năm (Lao, 

rota, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ do Hib, bại liệt và sởi);  

- Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt (không có trường hợp bại liệt do vi rút 

hoang dại); duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh.  

- Trên 90% phụ nữ có thai được tiêm vắc xin uốn ván đủ 2 mũi.    

- Thực hiện tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ trong 24 giờ đầu sau khi sinh đạt trên 90%. 

- Tổ chức cho trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi uống Rota lần 1, lần 2. 

- Trên 95% trẻ 18 - 24 tháng tuổi được tiêm vắc xin phòng Sởi - Rubella. 

- Trên 90% trẻ 18 - 24 tháng tuổi được tiêm vắc xin DPT mũi 4.  

- Trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vắc xin IPV; 

- Tổ chức tiêm vắc xin viên não Nhật Bản B 2 mũi cơ bản cho trẻ 1 tuổi và tiêm 

mũi 3 cho trẻ đã được tiêm 2 mũi cơ bản năm 2025 đạt trên 95%. 

- 100% các trường hợp phản ứng sau tiêm được điều tra theo quy định.  

- Triển khai hướng dẫn người dân cho trẻ đi tiêm cài đặt sổ sức khỏe điện tử và 

phần mềm DSS để tiến tới nhắc lịch tiêm trên phần mềm DSS. 

UBND PHƯỜNG PHÙ LIỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRẠM Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

Số:        /KH-TYT 

 

Phù Liễn, ngày       tháng     năm 2026 
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- 100% các các điểm tiêm chủng của Trạm Y tế thực hiện đúng theo qui định. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền  

- Tăng cường truyền thông về lợi ích của tiêm chủng thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng như phát thanh, tài liệu phát tay, pano, áp phích… Kết hợp các hình thức 

truyền thông truyền thống với các phương tiện hiện đại như: Lập các nhóm Zalo, 

Facebook dành cho các bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng để tuyên truyền, nhắc lịch 

tiêm chủng, chia sẻ thông tin về vắc xin và phản ứng sau tiêm. Đặc biệt thực hiện tuyên 

truyền sâu rộng về lợi ích của tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em, tiêm vắc xin phòng 

chống uốn ván phụ nữ mang thai. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại 

cộng đồng, đặc biệt là nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nếu không được tiêm phòng 

đầy đủ; lợi ích của việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Phát huy vai trò của cộng tác viên y 

tế, nhân viên y tế phường trong việc tiếp cận, tư vấn và vận động người dân đưa con em 

tham gia tiêm chủng.  

2. Tổ chức tiêm chủng  

Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng theo các quy định tại:  

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt 

động tiêm chủng;  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ xung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế;  

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;  

 - Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, 

sinh phẩm y tế bắt buộc; 

- Quyết định số 1575/QĐ/BYT ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

Ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và các văn bản 

khác của Bộ Y tế quy định về hoạt động tiêm chủng. 

2.1. Thời gian:  
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- Ngày 10/6/2026: Tiêm trả mũi 2 vắc xin Viêm Não Nhật Bản B. 

- Ngày 25-26/6/2026: Các mũi vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng 

được phân bổ. 

2.2. Địa điểm:   

- Trạm Y tế phường Phù Liễn. 

- Điểm Trạm Y tế Phù Liễn số 1.  

- Điểm Trạm Y tế Phù Liễn số 2.  

2.3. Đối tượng tiêm:  

- Trẻ dưới 1 tuổi: Tiêm vắc xin phòng Viêm gan B sơ sinh và các loại vắc xin tạo 

miễn dịch cơ bản.   

- Trẻ 18 tháng tuổi: Tiêm vắc xin phòng Sởi - Rubella (MR).   

- Trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi: Tiêm vắc xin Viêm Não Nhật Bản B.  

- Phụ nữ có thai: Tiêm vắc xin phòng bệnh Uốn ván. 

- Trẻ từ 2 đến < 6 tháng tuổi: Uống vắc xin Rota để phòng bệnh tiêu chảy do rota virut. 

2.4 Đối tượng dự trù tiêm trong tháng 6 

 

STT 

 

Ngày tháng 

tiêm 

 

Tên vacxin 

 

Dự trù đối tượng 

Phù 

Liễn 

Phù Liễn 

1 

Phù Liễn 

2 

Tổng 

1 10/6/2026 -Viêm não Nhật Bản B. 35 12 24 71 
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25/6/2026 

 

- BCG (P.Lao).   

- IPV1,2 (Phòng bại liệt). 

- Sởi 1. 

- Sởi – rubella. 

- DPT4.  

- Uốn ván phụ nữ.                                                         

15 

17 

25 

20 

30 

10 

5 

11 

15 

12 

12 

3 

18 

18 

17 

18 

16 

10 

38 

56 

57 

50 

58 

23 

 

3 

 

26/6/2026 

- OPV. 

- SII (BH- HG- UV-Hib-

GanB). 

- Viêm Não Nhật Bản B.  

- Rota. 
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        3. Phân bổ vắc xin, vật tư   

Vắc xin được cung ứng từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trong 

chương trình tiêm chủng mở rộng được phân bổ hàng tháng 

      III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lập kế hoạch tổ chức buổi tiêm chủng không quá 50 đối tượng/1 điểm tiêm 

chủng/1 buổi tiêm chủng (1 cơ sở tiêm chủng có thể có nhiều điểm tiêm chủng). 

2. Rà soát, lập danh sách trẻ cần tiêm/ mỗi buổi tiêm. 

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. 

4. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ, biểu mẫu cho ngày tiêm chủng. 

5. Bố trí điểm tiêm chủng theo quy trình 1 chiều theo nguyên tắc  

6. Các áp phích, tờ rơi hướng dẫn các bước thực hiện tiêm chủng, lịch tiêm 

chủng, theo dõi, chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng treo, dán trên tường tại nơi 

thực hiện tiêm chủng để cán bộ y tế và bà mẹ có thể đọc, xem được. Các áp phích, tờ 

rơi khác (nếu có) 

7. Sắp xếp bàn tiêm chủng theo nguyên tắc sắp xếp các dụng cụ trong tầm tay và 

thuận tiện cho cán bộ y tế thao tác. 

8. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường tuyên truyền về lợi ích 

của tiêm chủng và các phản ứng sau tiêm có thể gặp sau khi trẻ được tiêm vắc xin. 

Thông báo ngày tiêm chủng cụ thể của tháng 6 năm 2026. 

9. Thực hiện khám sàng lọc và chỉ định tiêm chủng (theo Quyết định số 

1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn khám sàng 

lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em) 

10. Thực hiện tiêm chủng bao gồm: liều lượng, đường dùng, cách pha hồi chỉnh 

theo từng loại vắc xin, các thao tác tiêm vắc xin... (theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

vắc xin) 

11. Tổng hợp gửi báo cáo về Trung tâm Y tế Kiến An qua (Khoa y tế Công cộng - 

KSBT – ATVSTP) trước ngày mùng 05 hàng tháng theo mẫu báo cáo quy định và 

mẫu báo cáo nhanh sau các buổi tiêm chủng  

12. Dự trù vắc xin, vật tư, lĩnh vắc xin, vật tư từ Trung tâm Y tế Kiến An. 

13. Thực hiện bảo quản vắc xin đảm bảo theo quy định.  

14. Công tác rà soát, quản lý đối tượng trong tiêm chủng mở rộng 
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- Thực hiện làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm 

chủng quốc gia (QLTTTCQG). 

- Sử dụng Hệ thống QLTTTCQG làm công cụ chính trong việc quản lý, theo dõi, lập 

kế hoạch tiêm chủng và cập nhật dữ liệu tiêm chủng trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức điều tra, rà soát và quản lý đối tượng tiêm chủng theo địa bàn quản lý. 

- Căn cứ kết quả điều tra, lập danh sách trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều để tổ 

chức tiêm chủng theo đúng quy định chuyên môn và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC KHOA, PHÒNG VÀ CÁC ĐIỂM TIÊM 

1. Giám đốc 

- Chỉ đạo chung, phê duyệt kế hoạch và lịch tiêm chủng. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND phường về công tác tiêm chủng. 

- Kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức tiêm 

chủng (tai biến sau tiêm, thiếu vật tư, vắc xin…). 

2. Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm 

- Lập danh sách đối tượng tiêm. 

- Rà soát, lập và quản lý danh sách đối tượng tiêm chủng theo từng độ tuổi, từng 

điểm tiêm. 

- Phối hợp với các tổ dân phố, cộng tác viên dân số, trong công tác điều tra, vận 

động đối tượng đi tiêm đúng lịch. 

- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả tiêm chủng định kỳ và báo cáo nhanh sau các 

buổi tiêm theo quy định. 

3. Khoa Khám bệnh, chữa bệnh 

- Khám sàng lọc, tư vấn tiêm chủng và chỉ định tiêm chủng. 

- Thực hiện tiêm chủng và theo dõi sau tiêm. 

4. Khoa Dược, thiết bị y tế, cận lâm sàng  

- Lập kế hoạch dự trù, tiếp nhận, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng cho các 

điểm tiêm theo kế hoạch. 

- Thực hiện bảo quản vắc xin đúng quy định về dây chuyền lạnh; theo dõi nhiệt 

độ bảo quản vắc xin hàng ngày  
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- Kiểm tra hạn dùng, chất lượng vắc xin, vật tư, đảm bảo đủ cơ số thuốc và 

phương tiện cấp cứu phục vụ tiêm chủng. 

- Thu hồi, quản lý vỏ lọ vắc xin, vật tư y tế sau tiêm theo quy định. 

5. Khoa Hành chính, tài chính, nhân sự và Phòng Dân số, Trẻ em, bảo trợ xã hội 

- Bố trí nhân lực tham gia phục vụ các buổi tiêm chủng theo kế hoạch. 

- Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn đối tượng, đo thân nhiệt, nhập thông tin vào hệ 

thống/biểu mẫu theo quy định. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng và các 

phản ứng sau tiêm có thể gặp, thông báo ngày tiêm chủng cụ thể.  

- Hướng dẫn người dân cho trẻ đi tiêm cài đặt phần mềm DSS và sổ sức khỏe 

điện tử. 

- Đảm bảo hậu cần, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các điểm tiêm. 

6. Các điểm tiêm, nhiệm vụ các thành viên 

- Thực hiện tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy trình một chiều. 

- Phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên tại điểm tiêm: phụ trách điểm, khám 

sàng lọc, tiếp đón – nhập liệu, thực hiện tiêm, theo dõi sau tiêm. 

- Đảm bảo không quá 50 đối tượng/điểm tiêm/buổi tiêm. 

- Theo dõi, ghi chép đầy đủ các trường hợp tiêm chủng và phản ứng sau tiêm; báo 

cáo kịp thời về Giám đốc khi có sự cố bất thường. 

TT Nhiệm Vụ Phù Liễn Phù Liễn 1 Phù Liễn 2 

 1 Phụ trách điểm tiêm 
Ys Đoàn Thị Hải 

Yến 

YS Nguyễn 

Minh Phương 

Ys Phạm Đức 

Trung 

 2 

Thực hiện khám 

sàng lọc và tư vấn 

trước tiêm chủng 

- Bs Phạm Thị Như 

Quỳnh 

- YS Bùi Thị 

Uyên 

Ys Nguyễn 

Minh Phương 

- Ys Phạm Đức 

Trung 

- Ys Nguyễn 

Thị Lý 

   3  

Thực hiện đón tiếp, 

hướng dẫn cài đặt 

DSS, sổ SKĐT, đo 

nhiệt độ, vào máy 

tính 

- Đd Trần Thị 

Hồng 

- CBDS Vũ Thị 

Thu Hằng 

- Ds Lê Thị Là 

-NHS Đào Thị 

Tâm                   

- CBDS Lê Tâm 

Mỹ 

 

- Đd Lã Thị 

Thanh Xuân 

- CBDS Vương 

Khánh Linh 
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   4 
Thực hiện tiêm 

chủng 

- Đd: Nguyễn 

Thị Thực 

Đd Đào Thị Ánh 

Tuyết 

 

- ĐD Đỗ Thị Hà 

- NHS Trần Thị 

Hà 

5 Theo dõi sau tiêm 
Ys Đoàn Thị Hải 

Yến 

Ys Vũ Thị Mai 

Ngân 

Đd Phạm Thị 

Hoa 

Trên đây là kế hoạch tiêm chủng mở rộng tháng 6 năm 2026 của Trạm Y tế Phù 

Liễn, trong quá trình thực hiện có vướng mắc kịp thới báo cáo để tháo gỡ. Yêu cầu 

các khoa, phòng, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND phường; 

- TTYT Kiến An; 

-Trung tâm DV sự nghiệp công; 

- Các Khoa, phòng, Điểm y tế; 

- Các cơ sở giáo dục, Tổ dân phố, các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, YT. 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hoàng 
 

 


		2026-06-09T08:38:07+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Trọng Hoàng <nguyentronghoang.ka@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-09T14:15:03+0700
	Việt Nam
	TRẠM Y TẾ <phulien.tramyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-09T14:15:15+0700
	Việt Nam
	TRẠM Y TẾ <phulien.tramyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-09T14:15:15+0700
	Việt Nam
	TRẠM Y TẾ <phulien.tramyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-06-09T14:15:16+0700
	Việt Nam
	TRẠM Y TẾ <phulien.tramyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




